
Thứ Tiết/Lớp 6A 6B 9A 9B 9C 7A 7B 8A 8B

1 T/A-Thành Văn-Khánh Toán-Chi Văn-Thảo T/Anh-Thanh

2 Văn-Khánh C Nghệ-Dũng Sử-Thảo Toán-Chi T/Anh-Thanh

3 T/A-Thành Toán-Lan Hóa-Dũng Toán-Chi Sử-Thảo

4 Toán-Lan T/A-Thành Văn-Ngoan Sử-Thảo Hóa-Dũng

5 C Nghệ-Mai T/A-Thành Văn-Ngoan Hóa-Dũng Toán-Chi

1 T/A-Thành Toán-Lan Sinh-Thanh T/Anh-Thanh Toán-Chi Thể Dục-Tiên Thể Dục-Hồng

2 T/A-Thành Toán-Lan T/Anh-Thanh Sinh-Thanh Toán-Chi Thể Dục-Tiên Thể Dục-Hồng

3 Toán-Lan T/A-Thành C Nghệ-Oanh T/Anh-Thanh Sinh-Thanh Thể Dục-Tiên Thể Dục-Hồng

4 Toán-Lan Sử-Liễu Toán-Chi C Nghệ-Oanh T/Anh-Thanh Thể Dục-Tiên Thể Dục-Hồng

5 Sử-Liễu T/A-Thành T/Anh-Thanh Toán-Chi C Nghệ-Oanh

1 Địa-Ngoan Văn-Khánh T/Anh-Thanh Sử-Thảo Lý-Chánh

2 Lý-Chi Văn-Khánh Sử-Thảo T/Anh-Thanh Văn-Nga

3 Sinh-Tú Địa-Ngoan Lý-Chánh Văn-Thảo Văn-Nga

4 Văn-Khánh Lý-Chi Văn-Ngoan Lý-Chánh Sử-Thảo

5 Văn-Khánh Sinh-Tú Toán-Chi Văn-Thảo Văn-Nga

15 15 15 15 15 2 2 2 2

Nơi nhận

-Giáo viên;

-Lưu VT

Bảy

04/5/19

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Dũng

Tổng số tiết: 83

Lưu ý: Sau tiết 5, ngày 04/5/2019 GVCN/Phó chủ nhiệm tranh thủ sinh hoạt nội quy, nhắc nhở HS vấn đề kiểm tra học kỳ.

Lập bảng

Phạm Thị Liền

Thạnh Đông A, ngày 22/4/2019

Đã ký

Năm

02/5/19

Sáu

03/5/19

TRƯỜNG TH&THCS THẠNH ĐÔNG A2

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

Buổi sáng
Lần 2, Áp dụng từ: 02/5/2019 đến 04/5/2019



Thứ Tiết/Lớp 7A 7B 8A 8B 6A 6B 9A 9B 9C

1 Văn-Liễu Toán-Quang Văn-Út Hóa-Tú

2 Toán-Quang Văn-Liễu Hóa-Tú Văn-Út Thể Dục-Tiên

3 Toán-Quang Văn-Liễu C Nghệ-Tú Sử-Khánh Thể Dục-Tiên

4 Văn-Liễu Địa-Nga Toán-Quang Văn-Út Thể Dục-Tiên

5 Địa-Nga Sử-Út Sử-Khánh C Nghệ-Tú Thể Dục-Tiên

1 Toán-Quang Lý-Định Địa-Hiển Sinh-Dũng

2 Toán-Quang T/Anh-Luyện Sinh-Dũng Địa-Hiển

3 Lý-Định T/Anh-Luyện Văn-Út T/Anh-Thành Thể Dục-Tiên

4 Sử-Út Toán-Quang T/Anh-Thành Lý-Định Thể Dục-Tiên

5 T/Anh-Luyện Toán-Quang Lý-Đinh T/Anh-Thành

1 T/Anh-Luyện Sử-Út Toán-Quang Toán-Lan

2 T/Anh-Luyện Toán-Quang Văn-Út Toán-Lan Thể Dục-Tiên

3 C Nghệ-Oanh Văn-Liễu Toán-Quang T/Anh-Thành Thể Dục-Tiên

4 Sử-Út T/Anh-Luyện T/Anh-Thành Toán-Lan Thể Dục-Tiên

5 Văn-Liễu C Nghệ-Oanh T/Anh-Thành Văn-Út Thể Dục-Tiên

15 15 15 15 2 2 2 2 2

Nơi nhận

-Giáo viên;

-Lưu VT

Năm

02/5/19

Sáu

03/5/19

TRƯỜNG TH&THCS THẠNH ĐÔNG A2

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

Buổi chiều
Lần 2, Áp dụng từ: 02/5/2019 đến 04/5/2019

Bảy

04/5/15

Tổng số tiết: 70

Phạm Thị Liền

Lập bảng

Lưu ý: Sau tiết 5, ngày 04/5/2019 GVCN/Phó chủ nhiệm tranh thủ sinh hoạt nội quy, nhắc nhở HS vấn đề kiểm tra học kỳ.

Thạnh Đông A, ngày 22/4/2019

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Dũng

Đã ký


